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Phụ lục
DỰ TOÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE, DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN
GIAI ĐOẠN 2026-2035, GIAI ĐOẠN I: 2026-2030 VÀ NĂM 2027
(Kèm theo Công văn số     /UBND  ngày     / 11 /2026 của UBND đặc khu)
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	I
	Dự án 1: Nâng cao năng lực y tế cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Đầu tư CSHT, thiết bị y tế cơ sở (Trạm Y tế xã và 02 điểm trạm y tế)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Đào tạo bác sĩ chuyên khoa cho y tế cơ sở
	
	120
	
	120
	150
	
	150
	

	2,1
	
	Đào tạo trình độ chuyên khoa chuyên ngành y học gia đình cho bác sĩ tại Trạm Y tế
	Trạm Y tế
	120
	
	120
	150
	
	150
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	Tổng số
	Vốn đầu
tư
	Chi thường xuyên
	

	3
	
	Đổi mới hoạt động, cung ứng dịch vụ y tế cơ sở
	
	580
	
	580
	150
	
	150
	

	3,1
	
	Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	80
	
	80
	20
	
	20
	

	3,2
	
	Triển khai mô hình Chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	80
	
	80
	20
	
	20
	

	3,3
	
	Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại nhà sau sinh
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	60
	
	60
	15
	
	15
	

	3,4
	
	Dự phòng, phát hiện, quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm tại y tế cơ sở
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	80
	
	80
	20
	
	20
	

	3,5
	
	Triên khai mô hình tập luyện dưỡng sinh nâng cao sức khỏe tại cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,6
	
	Hỗ trợ mạng lưới cô đỡ thôn, bản duy trì hoạt động
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	80
	
	80
	20
	
	20
	

	3,7
	
	Hỗ trợ thực hiện nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	80
	
	80
	20
	
	20
	

	3,8
	
	Khám sàng lọc, kiêm tra sức khỏe học sinh; khám phát hiện, tư vấn điều trị và chuyên tuyến các bệnh, tật học đường cho toàn bộ học sinh trên phạm vi cả nước.
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	120
	
	120
	30
	
	30
	




	STT
	Dự án thành phần
	Tiểu dự án/ Nội dung chính
	Cơ quan, đơn vị thực hiện
	Tổng kinh phí
	Kế hoạch vốn đầu tư công cả giai đoạn 20262030
	Dự kiến dự toán chi thường xuyễn
	Dự toán năm 2027
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
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tư
	Chi thường xuyễn
	

	4
	
	Chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi, tư vấn sức khỏe toàn diện
	
	120
	
	120
	15
	
	15
	

	4,1
	
	Xây dựng và triển khai Nền tảng Trạm Y tế xã toàn diện, thống nhất trên toàn quốc
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	
	
	
	
	
	
	

	4,2
	
	Đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chuyển đối số cho cán bộ Trạm Y tế.
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	120
	
	120
	15
	
	15
	

	4,3
	
	Thực hiện triển khai Gói dịch vụ về chuyển đối số
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	
	
	
	
	
	
	

	4,4
	
	Tố chức triển khai cung cấp các hoạt động dịch vụ giá trị gia tăng trên Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	
	
	
	
	
	
	

	4,5
	
	Tố chức triển khai mô hình bác sĩ gia đình và ứng dụng thiết bị y tế thông minh trong theo dõi, chăm sóc sức khỏe chủ động của người dân tại nhà
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Dự án 2: Nâng cao hiệu quả hệ thống phòng bệnh và nâng cao sức khỏe
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Phòng, chống chu động dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
	
	1.440
	
	1.440
	360
	
	360
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	Tổng số
	Vốn đầu
tư
	Chi thường xuyễn
	

	1,1
	
	Hoạt động thí điếm tiêm chủng 4 loại vắc xin gồm sốt xuất huyết, viêm màng não do não mô cầu, thủy đậu và tay chân miệng
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	200
	
	200
	50
	
	50
	

	1,2
	
	Đanh gìa mìen dịch cộng đồng đốĩ với các bệnh ưu tiên có vắc xin phòng (sởi, bạch hầu, ho gà)
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	200
	
	200
	50
	
	50
	

	1,3
	
	Tổ chức đào tạo dịch tễ học thực địa (FETP)
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	120
	
	120
	30
	
	30
	

	1,4
	
	Hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	200
	
	200
	50
	
	50
	

	1,5
	
	Hoạt động phòng, chống sốt ret
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	200
	
	200
	50
	
	50
	

	1,6
	
	Hoạt động phòng, chống lao
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	200
	
	200
	50
	
	50
	

	1,7
	
	Hoạt động phòng, chống bệnh viêm gan vi rút
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	200
	
	200
	50
	
	50
	

	1,8
	
	Hoạt động phòng, chống bệnh phong
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	120
	
	120
	30
	
	30
	

	2
	
	Phòng, chống bệnh không lây nhiễm; bệnh tật phổ biến lứa tuổi học đường và bảo đảm dinh dưỡng hợp lý
	
	160
	
	160
	40
	
	40
	

	2,1
	
	Hoạt động phòng, chống các bệnh tật pho biến lứa tuổi học đường
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	120
	
	120
	30
	
	30
	

	2,2
	
	Can thiệp, bảo đảm dinh dưỡng cộng đồng
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	40
	
	40
	10
	
	10
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	Tổng số
	Vốn đầu
tư
	Chi thường xuyên
	

	III
	Dự án 3: Dân số và phát triển
	
	
	1.600
	
	1.600
	250
	
	250
	

	1
	
	Khuyết khích các cặp vợ chồng, cá nhân sinh con
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	400
	
	400
	50
	
	50
	

	2
	
	Thu hẹp khoảng cách mất cân bằng giới tính khi sinh
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	400
	
	400
	50
	
	50
	

	3
	
	Nâng cao chất lượng dân số
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	400
	
	400
	50
	
	50
	

	4
	
	Thích ứng với già hóa dân số; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	400
	
	400
	50
	
	50
	

	5
	
	Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	400
	
	400
	50
	
	50
	

	IV
	Dự án 4: Nâng cao chất lượng chăm sóc xã hội cho người dễ bị tổn thương
	
	
	480
	
	480
	120
	
	120
	

	1
	
	Nâng cao năng lực mạng lưới chăm sóc xã hội toàn diện
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	400
	
	400
	100
	
	100
	

	2
	
	Bảo vệ, chăm sóc phát triển cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em là nạn nhân, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, trẻ em bị xâm hại cần được hỗ trợ khẩn cấp
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	80
	
	80
	20
	
	20
	




	STT
	Dự án thành phần
	Tiểu dự án/ Nội dung chính
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	Tổng số
	Vốn đầu
tư
	Chi thường xuyên
	

	V
	Dự án 5: Truyền thông y tế, quản lý, theo dõi và giám sát Chương trình
	
	
	1.000
	
	1.000
	125
	
	125
	

	1
	
	Truyền thông - giáo dục sức khỏe
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	400
	
	400
	50
	
	50
	

	2
	
	Truyền thông dân số
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	400
	
	400
	50
	
	50
	

	3
	
	Giám sát, đánh giá Chương trình
	Trung tâm Y tế-QDY đặc khu
	200
	
	200
	25
	
	25
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Tổng cộng:  5.500 ( Năm tỷ năm trăm triệu đồng).
1

